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Kính gửi: 

 

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Ngày 30/12/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BYT về Quy 

định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế (Gọi tắt là Thông tư 37); Sở Y tế hướng 

dẫn các đơn vị triển khai các nội dung Thông tư 37, như sau: 

I. Thời gian gửi báo cáo 

- Báo cáo tháng: Gửi về Sở Y tế, trước 12h00 ngày 12 hàng tháng. 

- Báo cáo 3,6,9 và cả năm: Gửi về Sở Y tế, trước ngày 12 của tháng cuối của 

kỳ báo cáo. 

II. Sổ ghi chép ban đầu và biểu mẫu báo cáo thống kê 

1. Tạo lập, ghi chép Sổ ghi chép ban đầu và biểu mẫu báo cáo thống kê theo 

từng tuyến. Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm điện tử: các cột mục và ghi chép 

phải theo đúng mẫu sổ đã ban hành của Thông tư này. Đồng thời tùy theo tình hình 

từng đơn vị sẽ in để lưu sổ ban đầu làm căn cứ pháp lý và đề phòng trường hợp phần 

mềm bị lỗi, hỏng. 

- Mẫu và hướng dẫn ghi chép sổ ghi chép ban đầu tại Phụ lục I, Thông tư 37. 

- Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê y tế tuyến xã, phường, thị trấn 

(sau đây gọi tắt là xã) tại Phụ lục II, Thông tư 37. 

- Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê y tế tuyến huyện, quận, thành 

phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) tại Phụ lục III, Thông tư 37. 

- Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê y tế tuyến tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) tại Phụ lục IV, Thông tư 37. 

Riêng đối với biểu 9/BCX, 9/BCH, 9/BCT: các đơn vị tiếp tục báo cáo thêm 

nội dung khám điều trị ngoại trú theo biểu đã gửi. 

2. Chế độ báo cáo thống kê: 

2.1. Đối với các đơn vị tuyến tỉnh: 

a. Các đơn vị dự phòng có chương trình mục tiêu 



- Hàng tháng: Báo cáo theo mẫu biểu các đơn vị đang thực hiện. 

- Báo cáo 3,6,9 và năm: Ngoài báo cáo theo yêu cầu (Yêu cầu đối với các báo 

cáo 3,6,9 và cả năm), các đơn vị phải báo cáo về tình hình giải ngân của Chương 

trình mục tiêu. 

+ Báo cáo năm: báo thêm biểu 2/BCT, biểu 3/BCT 

* Đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật: báo cáo 3,6,9 và năm: báo thêm biểu 

4/BCT, biểu 5/BCT, biểu 6/BCT, biểu 7/BCT, biểu 8/BCT, biểu 10/BCT. 

b. BVĐK tỉnh và các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh: 

- Hàng tháng: báo cáo biểu 9/ BCT; số kỹ thuật mới được triển khai trong 

tháng. 

* Riêng BVĐK tỉnh hàng tháng báo cáo thêm: Công tác hiến máu tình nguyện: 

Số đơn vị máu thu nhận, số đơn vị máu đã sử dụng (số liệu trong tháng và cộng dồn 

từ đầu năm). 

- Báo cáo 3,6,9 và năm: biểu 9/BCT, biểu 10/BCT (theo lĩnh vực phụ trách), 

biểu 12/BCT, biểu 14/BCT. 

+ Báo cáo năm: báo thêm biểu 2/BCT, biểu 3/BCT 

* Đối với Bệnh viện Sản – Nhi: báo cáo 3,6,9 và năm: báo cáo thêm biểu 

4/BCT, biểu 5/BCT, biểu 6/BCT, biểu 7/BCT, biểu 8/BCT. 

2.2. Đối với các đơn vị tuyến huyện, thành phố 

a. Đối với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

- Hàng tháng: biểu 9/BCH 

- Báo cáo 3,6,9 và cả năm: biểu 4/BCH, biểu 5/BCH, biểu 6/BCH, biểu 7/BCH, 

biểu 8/BCH, biểu 9/BCH, biểu 10/BCH, biểu 11/BCH, biểu 12/BCH, biểu 13/BCH, 

biểu 14/BCH (đối với khối điều trị). 

+ Báo cáo năm: Báo cáo thêm biểu 1/BCH, biểu 2/BCH, biểu 3/BCH. 

b. Đối với BVĐK huyện, thành phố 

- Hàng tháng: Biểu 9/BCH 

- Báo cáo 3,6,9 và cả năm: biểu 4/BCH, biểu 5/BCH, biểu 6/BCH, biểu 7/BCH, 

biểu 8/BCH, biểu 9/BCH, biểu 10/BCH, biểu 14/BCH,. 

+ Báo cáo năm: Báo cáo thêm biểu 2/BCH, biểu 3/BCH. 

2.3. Yêu cầu đối với các báo cáo 3,6,9 và cả năm: 

Báo cáo bằng lời phải thể hiện được các nội dung: 

Nêu khó khăn, thuận lợi; đánh giá, nhận xét từng hoạt động của đơn vị; kiến 

nghị và đề xuất.  



Bảng tổng hợp tất cả các chỉ tiêu chuyên môn của đơn vị đã được giao trong 

kế hoạch năm và so sánh với KH và cùng kỳ (Lập bằng file excel) 

III. Một số lưu ý: 

Sở Y tế đã triển khai phần mềm báo cáo thống kê y tế điện tử của Bộ Y tế. 

Hiện nay, phần mềm đang được nâng cấp đảm bảo theo quy định của Thông tư 37, 

các đơn vị vẫn tiếp tục cập nhật báo cáo hàng tháng theo hướng dẫn trên phần mềm. 

Để đảm bảo chất lượng, thời gian báo cáo thống kê; Sở Y tế vẫn tiếp nhận báo cáo 

của đơn vị theo địa chỉ mail (không gửi bản giấy) cho đến khi có hướng dẫn cụ thể 

của Bộ Y tế. 

Khi thay đổi cán bộ làm công tác báo cáo, thống kê phải báo cáo với Sở Y tế 

để được hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Các đơn vị cập nhật số liệu báo cáo trên phần mềm, gửi qua email: 

hamauhoa@gmail.com hoặc hmhoa-syt@quangngai.gov.vn để Sở tổng hợp, báo 

cáo. Thời gian triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư 37, kể từ 

01/4/2020. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;  

- Thanh tra Sở và các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Xuân Mến 
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